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PRICE LIST ( Báo giá )
date : 1/5/2015

* bảng giá chưa bao gồm 10% VAT COLOR TEMPERATURE

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DIMENSION

Đèn thanh ray chip Led Epistar  ( Đ{i Loan ).

EU-TRL-7A 7w

EPISTAR

highpower

7pcs

Kích thước: ø80xh240mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen, trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  30° ~ 45°

AC 110~220v 24 tháng 754.000            

EU-TRL-9A 9w

EPISTAR

highpower

9pcs

Kích thước: ø100xh250mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen, trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  30° ~ 45°

AC 110~220v 24 tháng 884.000            

EU-TRL-12A 12w

EPISTAR

highpower

12pcs

Kích thước: ø100xh250mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen, trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  30° ~ 45°

AC 110~220v 24 tháng 1.014.000        

EU-TRL-18A 18w

EPISTAR

highpower

18pcs

Kích thước: ø110xh250mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen, trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  30° ~ 45°

AC 110~220v 24 tháng 1.235.000        

EU-TRL-7B 7w

EPISTAR

highpower

7pcs

Kích thước: ø80xh200mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen, trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  30° ~ 45°

AC 110~220v 24 tháng 754.000            

EU-TRL-12B 12w

EPISTAR

highpower

12pcs

Kích thước: ø100xh250mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen, trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  30° ~ 45°

AC 110~220v 24 tháng 910.000            
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EU-TRL-36B 3x12w

EPISTAR

highpower

12pcs

Kích thước: ø100xh250mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen, trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  30° ~ 45°

AC 110~220v 24 tháng 1.430.000        

EU-TRL-20C 20w
EPISTAR

COB

Kích thước: ø100xh250mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 110~220v 24 tháng 1.235.000        

EU-TRL-30C 30w
EPISTAR

COB

Kích thước: ø100xh250mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 110~220v 24 tháng 1.365.000        

EU-TRL-50C 50w
EPISTAR

COB

Kích thước: ø100xh250mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 110~220v 24 tháng 1.950.000        

EU-TRL-20D 20w
EPISTAR

COB

Kích thước: ø100xh200mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 110~220v 24 tháng 845.000            

EU-TRL-30D 30w
EPISTAR

COB

Kích thước: ø100xh200mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 110~220v 24 tháng 975.000            

EU-TRL-20E 20w
EPISTAR

COB

Kích thước: ø100xh200mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 110~220v 24 tháng 845.000            

EU-TRL-30E 30w
EPISTAR

COB

Kích thước: ø100xh200mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 110~220v 24 tháng 975.000            
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EU-TRL-20F 20w
EPISTAR

COB

Kích thước: ø100xh150mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 110~220v 24 tháng 910.000            

EU-TRL-30F 30w
EPISTAR

COB

Kích thước: ø100xh150mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 110~220v 24 tháng 1.040.000        

EU-TRL-7G 7w
EPISTAR

COB

Kích thước: ø60xh500mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 110~220v 24 tháng 430.000            

EU-TRL-5H 5w
EPISTAR

5pcs

Kích thước: ø60xh500mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : bạc

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 110~220v 24 tháng 410.000            

KPC-TRL-7A 7w
EPISTAR

7pcs

Kích thước: ø70xh120mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen sọc, bạc sọc

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 110~220v 24 tháng 292.000            

KPC-TRL-12A 12w
EPISTAR

12pcs

Kích thước: ø70xh120mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : đen sọc, bạc sọc

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 110~220v 24 tháng 422.000            

KPC-TRL-14B 2x7w
EPISTAR

14pcs

Kích thước: ø70xh320mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 110~220v 24 tháng 529.000            
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SZ-TRL-5A 5w highpower

Kích thước: ø70x118mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : trắng hoặc đen

Độ sáng : 80lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 220v 6tháng 220.000            

AFC-TRL-24D 2x12w
EPISTAR

12pcs

Kích thước: ø78x130mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 110~220v 24 tháng 1.688.000        

SZ-TRL-3A 3w highpower

Kích thước: ø55x95mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : trắng hoặc đen

Độ sáng : 80lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 220v 6tháng 160.000            

Đèn thanh ray chip Led Shengzen Technology ( Trung Quốc )

KPC-TRL-20C 20w
EPISTAR

COB

Kích thước: ø105x145mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 110~220v 24 tháng 540.000            

KPC-TRL-30C 30w
EPISTAR

COB

Kích thước: ø115x155mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 110~220v 24 tháng 840.000            

KPC-TRL-15C 15w
EPISTAR

COB

Kích thước: ø120x120mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : trắng

Độ sáng : 100lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 110~220v 24 tháng 480.000            
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RAY BE0501F 5w highpower

Kích thước: ø70x118mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : trắng hoặc đen

Độ sáng : 80lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 220v 24 tháng 250.000            

Đèn thanh ray KMNO loại tốt

RAY BE0301F 3w highpower

Kích thước: ø55x95mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : trắng hoặc đen

Độ sáng : 80lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 220v 24 tháng 214.000            

SZ-TRL-15A 15w highpower

Kích thước: ø115x180mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : trắng hoặc đen

Độ sáng : 80lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 220v 6tháng 590.000            

SZ-TRL-18A 18w highpower

Kích thước: ø115x180mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : trắng hoặc đen

Độ sáng : 80lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 220v 6tháng 630.000            

SZ-TRL-9A 9w highpower

Kích thước: ø100x150mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : trắng hoặc đen

Độ sáng : 80lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 220v 6tháng 330.000            

SZ-TRL-12A 12w highpower

Kích thước: ø100x150mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : trắng hoặc đen

Độ sáng : 80lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 220v 6tháng 360.000            

SZ-TRL-7A 7w highpower

Kích thước: ø70x118mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : trắng hoặc đen

Độ sáng : 80lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 220v 6tháng 240.000            
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RAY BE0701F 7w highpower

Kích thước: ø70x118mm

Chất liệu : nhôm

Vỏ đèn : trắng hoặc đen

Độ sáng : 80lumin/watts

Góc sáng :  60°

AC 220v 24 tháng 300.000            


